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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

NÔNG NGHIỆP 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 450016 

 

   I. Thông tin về học phần  

 Tên học phần:  Pháp luật chuyên ngành 

 Tên Tiếng Anh: Special laws  

Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Trồng trọt và Phát triển nông thôn 

o Khoa: NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (02 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành) 

Phân bố thời gian: 03 tuần lý thuyết (8 tiết lý thuyết/tuần)  

Học kỳ: II (Học kỳ 2 năm thứ nhất) 

Các giảng viên phụ trách học phần: 

o Các giảng viên phụ trách học phần: 

- Giảng viên phụ trách chính: Phan Quốc Nam (SĐT:0901281369; Email: 

quocnam@tvu.edu.vn). 

- Giảng viên cùng giảng dạy: Lâm Quốc Nam (SĐT: ..........; 

Email:lqnam@tvu.edu.vn.) 

Điều kiện tham gia học tập học phần: 

o Môn học tiên quyết: Pháp luật đại cương 

o Môn học trước hoặc song song:  

o Học phần thuộc khối kiến thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp  

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 

Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  Chuyên sâu □ 

Bắt buộc 

□ 

Tự chọn 

□ 

Bắt buộc 

 
Tự chọn □ 

Bắt buộc  

□ 
Tự chọn □ 

 

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □    Tiếng Việt    

 

II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 

- Lần thứ: 1 

- Ngày hiệu chỉnh:  

- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a) Thiết kế mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 3.0) 

(b) Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật 

nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá. 
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III. Mô tả học phần 

Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật 

trồng trọt của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; các văn bản qui phạm chuyên ngành 

nông nghiệp; rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc, hiểu và tư vấn về luật bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật, luật trồng trọt cộng đồng và giáo dục sinh viên thái độ yêu nghề, có ý thức tự học, tự nghiên 

cứu. 

IV. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi   

* Mục tiêu: Về kiến thức: Môn học nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các quy 

định của pháp luật và các chính sách của Nhà nước về ngành nông nghiệp. Về kỹ năng: Rèn luyện 

cho sinh viên các kỹ năng áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của Nhà nước 

một cách chính xác và linh hoạt vào đời sống thực tế, nâng cao kỹ năng tuyên truyền và thuyết 

phục mọi người tuân thủ pháp luật. Về thái độ: Giáo dục cho sinh viên nhận thức được vai trò và 

trách nhiệm của bản thân trong quá trình học tập và làm việc. 

* Kết quả học tập mong đợi của học phần: 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới 

đây là trích ngang của Matrix : Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT). 

Bỏ trống:  Không có đóng góp  

L : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều 

M : Có đóng góp/liên quan ở mức trung bình 

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 

Mã HP 
Tên 

HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 

450016 PLCN M   H M M M H L M  

 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được 
CĐR của CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 
Áp dụng kiến thức về các quy định của pháp luật về các vấn 

đề thuộc lĩnh vực hoạt động nông nghiệp 
ELO 1,4 

CELO 2 

Phân tích nội dung luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật 

trồng trọt và các chính sách của Nhà nước về các vấn đề 

thuộc lĩnh vực hoạt động nông nghiệp 

ELO 1,4 

CELO 3 

Đánh giá hiệu quả của luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật 

trồng trọt và các chính sách của Nhà nước về các vấn đề 

thuộc lĩnh vực hoạt động nông nghiệp khi áp dụng vào thực 

tế. 

ELO 1,4 

Kĩ năng  

CELO 4 Phát triển tư duy độc lập và tự giải quyết vấn đề ELO 5, 6 

CELO 5 Biểu hiện kỹ năng giao tiếp ELO 7, 8 

Thái độ  

CELO 6 Có ý thức đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ môi trường ELO 10 
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V. Phương pháp giảng dạy và học tập 

1. Phương pháp giảng dạy 

 Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video 

 Thảo luận theo nhóm 

 Giao bày tập tình huống cho sinh viên 

2. Phương pháp học tập  

 Sinh viên tự đọc tài liệu, pháp triển giả thuyết và câu hỏi liên quan 

 Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm. 

 Sinh viên tham gia giải bài tập tình huống. 

VI. Nhiệm vụ của sinh viên  

 Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% cho phần lí thuyết và 100% cho phần thực 

hành. 

 Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc textbook, các bài báo khoa học liên quan do 

giảng viên cung cấp; làm các bài tập nhỏ tại lớp. 

 Thái độ: tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, cầu thị. 

VII. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10 

2. Trọng số 

Đánh giá quá trình: 50% ; Thi cuối kỳ: 50% 

VIII. Nội dung môn học 

1. Nội dung cơ bản, cốt lõi tối thiểu (chiếm khoảng 80% thời lượng giảng dạy): 

Môn học nhằm giúp cho người học: hiểu biết về luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật 

trồng trọt và các chính sách của Đảng, Nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Nội dung cập nhật, giới thiệu thêm (chiếm khoảng 20% thời lượng giảng dạy): 

Kỹ năng làm việc nhóm khi giải bài tập tình huống, kỹ năng phân tích và áp dụng các điều 

khoản luật quy định vào thực tiễn cuộc sống. 

IX. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm:10 

2. Phương pháp đánh giá: 

Chương CELOs Hình thức đánh giá Nội dung đánh giá 

Chương 1: Luật 

kiểm dịch và bảo 

vệ thực vật  

CELO 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Câu hỏi ngắn 

Câu hỏi thảo luận 

nhóm 

 

Câu hỏi ngắn:  

1. Anh chị nghĩ như thế nào nếu xã 

hội không có luật bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật, luật trồng trọt? 

2. Theo anh chị khi áp dụng luật bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật, luật trồng 

trọt vào cuộc sống gặp phải những 

thuận lợi và khó khăn gì? 

Câu hỏi thảo luận: 

3. Anh chị cần làm gì để đưa luật bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật, luật trồng 
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trọt áp dụng dễ dàng vào thực tiễn 

cuộc sống? 

CELO 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

Bài tập tình huống - Mỗi nhóm sinh viên giải bài tập 

tình huống/chủ đề có nội dung về 

các trường hợp vi phạm pháp luật 

trong thực tiễn cuộc sống 

- Trình bày kết quả 

Chương 2: Các 

chính sách phát 

triển kinh tế 

nông nghiệp 

Việt Nam 

CELO 2, 3, 

4, 5, 6 

Câu hỏi ngắn  

Câu hỏi thảo luận 

nhóm 

Câu hỏi ngắn:  

1. Mục đích của việc ban hành các 

chính sách phát triển nông nghiệp 

của Đảng, Nhà nước là gì? 

2. Theo anh chị khi áp dụng chính 

sách nông nghiệp vào cuộc sống gặp 

phải những thuận lợi và khó khăn 

gì? 

Câu hỏi thảo luận: 

3. Anh chị cần làm gì để đưa chính 

sách phát triển nông nghiệp áp dụng 

hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống? 

Chương 3: Một 

số tiêu chuẩn 

ngành áp dụng 

trong hoạt động 

nông nghiệp  

 

CELO 6 Câu hỏi ngắn Câu hỏi:  

1. Cho biết ưu điểm và hạn chế khi 

áp dụng các tiêu chuẩn ngành vào 

hoạt động nông nghiệp? 

2. Giải pháp để khắc phục những 

hạn chế trên? 

 

Bảng 1. Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần  

 

Các KQHTMĐ 

của HP 

Câu hỏi ngắn 

(10 %) 

Thảo luận 

nhóm (10%) 

Bài tập tình huống 

(30%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO 1 X X X X 

CELO 2 X X X X 

CELO 3 X X X X 

CELO 4 X X X  

CELO 5 X X X  

CELO 6 X X X  
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X. Nội dung chi tiết của học phần (4 tuần) 

 

Tuần Nội dung chi tiết 
KQHTMĐ của 

học phần 

1 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật CELO 1-6 

2 Luật trồng trọt CELO 1-6 

3 Các chính sách trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam CELO 1-6 

4 Một số tiêu chuẩn ngành nông nghiệp Việt Nam CELO 6 

 

XI. Giáo trình/tài liệu tham khảo  

Tài liệu tiếng Việt  

1. Quốc hội, 2013. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

2. Quốc hội. 2018. Luật trồng trọt 

3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017 về Thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP)  

4. QUYẾT ĐỊNH 124/QĐ-TTg ngày 2/2/2012, Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản 

xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 

Tài liệu tiếng Anh 

 

XII. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

 Phương tiện phục vụ đánh giá: Máy tính, máy chiếu, loa, bảng, phấn,... 

 Phòng học, thực hành: phòng học, phòng seminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. TRƯỞNG KHOA 
 

 

            (Đã ký) 

 

   

   

 

 Huỳnh Kim Hường 

 

 

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phan Chí Hiếu 

Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2020 

 

GV BIÊN SOẠN 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phan Quốc Nam 
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KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN 

BỘ MÔN TRỒNG TRỌT & PTNT 

                    LỚP: ............................................ 

                    MÃ LỚP: .................................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ  

 

1. Họ và tên (giảng viên đánh giá): ...................................................................................... 

2. Chức danh, học vị: ............................................................................................................ 

3. Đơn vị công tác: ................................................................................................................ 

4. Họ và tên sinh viên thực hiện: .......................................................................................... 

5. Môn học: ........................................................................................................................... 

6. Địa điểm thực hiện:............................................................................................................  

7. Thời gian đánh giá:............................................................................................................ 

 

Rubric 1: Đánh giá câu hỏi ngắn 

Tiêu chí Điểm số 

(10đ) 

Mức chất lượng 

Tốt Khá Trung bình Kém 

 100% 75% 50% 0% 

Chất lượng 

câu hỏi 

4 Sáng tạo, 

phù hợp  

Phù hợp  Có khi phù hợp, 

có khi chưa phù 

hợp  

Không phù hợp  

Chất lượng 

đóng góp ý 

kiến 

4 Phân tích, 

đánh giá 

đầy đủ, 

đúng và 

logic 

Phân tích, 

đánh giá đúng 

nhưng chưa 

đầy đủ và 

logic 

Phân tích, đánh 

khá logic nhưng 

chưa đủ 

Phân tích, đánh 

giá lạc đề 

Mức độ 

tham gia  

2 >4 lượt 3-4 lượt 1-2 lượt Không tham gia 

 

Rubric 2: Đánh giá thảo luận nhóm 

Tiêu chí Điểm số 

(10đ) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thái độ 

tham gia 

3.0 Tham gia thảo 

luận và biết 

cách phân chia 

công việc trong 

nhóm 

Tham gia thảo 

luận 

Ít tham gia 

thảo luận 

 

Không tham 

gia 

Kỹ năng 

thảo luận 

5.0 Nêu ý kiến, 

phân tích và 

phản biện tốt 

Nêu ý kiến 

nhưng phân 

tích và lập luận 

chưa rõ ràng. 

Nêu ý kiến 

nhưng không 

bảo vệ được ý 

kiến 

Không thảo 

luận, nêu ý 

kiến 
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Chất lượng 

đóng góp ý 

kiến 

2.0 Sáng tạo, phù 

hợp 

Phù hợp Có khi phù 

hợp, có khi 

chưa phù hợp 

Không phù 

hợp 

 

Rubric 3: Bài tập tình huống 

Tiêu chí Điểm 

số 

(10đ) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Thái độ 

tham dự 

3.0 Tích cực tham 

gia giải bài tập  

Có tham gia 

nêu ý kiến 

đóng góp  giải 

bài tập 

Thỉnh thoảng 

tham gia nêu ý 

kiến đóng góp 

giải bài tập 

Không tham 

gia giải bài tập  

Kết quả 

thực hành 

và báo cáo 

kết quả 

thực hành 

5.0 Đúng kết quả, 

đầy đủ và đáp 

ứng hoàn toàn 

các yêu cầu. 

Khá đầy đủ và 

đáp ứng khá tốt 

các yêu cầu, 

còn sai sót một 

vài lỗi nhỏ 

nhưng không 

ảnh hưởng đến 

kết quả bài tập 

Tương đối đầy 

đủ và đáp ứng 

tương đối các 

yêu cầu, có 1 

sai sót quan 

trọng ảnh 

hưởng 50% đến 

kết quả bài tập 

Không giải bài 

tập, đáp án sai 

toàn bộ 

2.0 Giải thích và lập 

luận rõ ràng 

Giải thích khá 

rõ ràng, còn 

vài sai sót 

trong lập luận 

Giải thích 

tương đối rõ 

ràng, còn sai 

sót quan trọng 

trong lập luận 

Không giải 

thích được 

 

Rubric 4: Đánh giá cuối kỳ (Thi tự luận) 

Số thứ tự câu 

hỏi 

Nội dung câu hỏi Đáp án chi tiết 

từng ý 

Thang điểm chi tiết 

từng ý 

Từ câu 1 đến 

câu 3 

Nội dung liên quan trong 

chương 1 

Đáp án theo từng ý 

chính 

0,25 – 0,5đ/ý đúng 

 

Từ câu 4 đến 

câu 6 

Nội dung liên quan trong 

chương 2 

Đáp án theo từng ý 

chính 

0,25 – 0,5đ/ý đúng 

Từ câu 7đến 

câu 9 

Nội dung liên quan trong 

chương 3 

Đáp án theo từng ý 

chính 

0,25 – 0,5đ/ý đúng 

 


